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(Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................
I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Câu 1: Đối với lao động nữ , người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ khi

A. Kết hôn.
B. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
C. Nghỉ việc không lí do .
D. Có thai.
Câu 2: Tính quy phạm phổ biến của pháp luật có ý nghĩa gì ?
A. Tạo nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật.
B. Tạo ra sự bình đẳng.
C. Tạo ra tính khuôn mẫu.
D. Tạo ra sự công bằng.
Câu 3: Người nào tuy có điều kiện mà không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến hậu quả người đó chết thì :
A. Bị xử phạt vi phạm hành chính.
B. Vi phạm pháp luật hình sự.
C. Vi phạm pháp luật hành chính.
D. Vi phạm pháp luật dân sự.
Câu 4: Văn bản pháp luật có giá trị pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam là :

A. Bộ luật dân sự.
B. Bộ luật hình sự.
C. Hiến pháp.
D. Hiến pháp và Bộ luật hình sự.
Câu 5: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ:

A. 18 tuổi. 
B. 15 tuổi . 
C. 14 tuổi. 
D. 16 tuổi.
Câu 6: Đối tượng nào sau đây chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý?
A. Người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 18 tuổi .
B. Người dưới 18 tuổi.
C. Người từ 12 tuổi trở lên chưa đủ 16 tuổi.
D. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi .
Câu 7: Nội dung nào không thuộc quyền tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định của pháp luật ?

A. Tài sản có trước hôn nhân.
B. Tài sản được phân chia sau ly hôn.
C. Tài sản được tặng riêng trong thời kì hôn nhân.
D. Tài sản được thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân.
Câu 8: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Anh đã tự giác kê khai và nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước hàng tháng. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp Hoàng Anh đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. sử dụng pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 9: Anh X báo với cơ quan chức năng về việc anh C tổ chức đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?

A. Áp dụng pháp luật.
B. Thi hành pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 10: Ranh giới phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác là :
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính logic.
Câu 11: Chị H sau khi nghỉ hậu sản đã quay trở lại công ty X làm việc nhưng nhận được quyết định buộc thôi việc của công ty. Sau khi tìm hiểu quy định của pháp luật chi H đã quyết định viết đơn khiếu nại Giám đốc công ty X. Trong trường hợp này pháp luật có vai trò nào dưới đây?

A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
B. Là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.
C. Là phương tiện để Nhà nước phát huy quyền lực.
D. Bảo về quyền tự do cơ bản của công dân.
Câu 12: Chị H bị công ty cho thôi việc vì vi phạm hợp đồng lao động. Điều đó chứng tỏ chị H phải chịu trách nhiệm

A. Hình sự.
B. Kỷ luật.
C. Dân sự.
D. Hành chính.
Câu 13: Anh A đủ 18 tuổi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, anh A đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Điều đó chức tỏ anh A đã

A. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.
Câu 14: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành thể hiện ý chí của chủ thể nào dưới đây?
A. Giai cấp công nhân.
B. Giai cấp cầm quyền.
C. Nhân dân lao động.
D. Mọi tầng lớp nhân dân.
Câu 15: Ông  Nguyễn Văn Ánh điều khiển phương tiện tham gia giao thông vượt đèn đỏ. Hành vi đó chứng tỏ ông ta  đã không

A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 16: Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện tham gia giao thông và lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông do chạy quá tốc độ quy định. Điều đó chứng tỏ cảnh sát giao thông đã
A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 17: Pháp luật được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của chủ thể nào dưới đây?

A. Nhà nước.
B. Viện kiểm sát.
C. Quân đội nhân dân.
D. Công an nhân dân.
Câu 18: Theo Hiến pháp nước ta đối với công dân lao động là

A. nghĩa vụ.
B. quyền lợi.
C. bổn phận.
D. quyền và nghĩa vụ.
Câu 19: Trường hợp nào sau đây thì quan hệ hôn nhân sẽ chấm dứt ?

A. Hai vợ chồng đã li thân.
B. Hai vợ chồng không còn yêu thương nữa.
C. Khi vợ hoặc chồng chết.
D. Khi hai người sống ở hai hai quốc gia khác nhau.
Câu 20: Anh An phải trả lãi suất cao do hành vi trả lãi chậm khi vay ngân hàng. Điều đó chứng tỏ anh An phải chịu trách nhiệm

A. hình sự.
B. hành chính.
C. kỷ luật.
D. dân sự.
Câu 21: Chủ thể hợp đồng lao động là :

A. Người lao động và đại diện người lao động.
B. Người lao động và người sử dụng lao động.
C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
D. Người lao động và đại diện người lao động, người lao động và người sử dụng lao động, đại diện người lao động và người sử dụng lao động.
Câu 22: Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở
A. pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.
B. pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
C. pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.
D. pháp luật bắt nguồn từ xã hội, vì sự phát triển của xã hội.
Câu 23: Tìm câu phát biểu sai trong các câu sau :

A. Pháp luật được đảm bảo bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.
B. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
C. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.
D. Quản lý xã hội bằng pháp luật đảm bảo tính dân chủ , công bằng.
Câu 24: Pháp luật là gì ?
A. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
B. Pháp luật là những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
D. Pháp luật là hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện.
Câu 25: Hôn nhân được bắt đầu bằng một sự kiện pháp lí nào ?

A. Kết hôn.
B. Lễ cưới.
C. Thành hôn.
D. Sự đồng ý của gia đình.
Câu 26: Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động là :

A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động, bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
Câu 27: Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động ?

A. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
B. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật.
C. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và không được trái pháp luật.
D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng và không trái pháp luật.
Câu 28: Căn cứ vào đâu để xác định tội phạm:

A. Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội.
B. Thái độ và tinh thần của hành vi vi phạm.
C. Trạng thái và thái độ của chủ thể.
D. Nhận thức và sức khỏe của đối tượng.
II. TỰ LUẬN( 3 điểm)

Câu 1: Vi phạm pháp luật là gì ? (1đ)

Câu 2: Có các loại vi phạm pháp luật nào? Lấy ví dụ minh họa cho mỗi loại vi phạm pháp luật? (2đ)

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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